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BÀI TẬP BỔ TRỢ VÀ NÂNG CAO SỐ 13 

GRADE 4 

 

I. Nối từ tiếng anh với bức tranh tương thích .  

 

 

II. Chuyển các câu sau sang Tiếng anh 

1) Bây giờ là mấy giờ? – Bây giờ là 8 giờ đúng. 

 ............................................................................................................................................... 

2) Bạn đi học lúc mấy giờ? – Tớ đi học lúc 6 giờ 45. 

 ............................................................................................................................................... 

3) Cô ấy xem tivi lúc 7 giờ tối. 

 ............................................................................................................................................... 

4) Cô ấy đi ngủ lúc 9 giờ 30 tối. 

 ............................................................................................................................................... 

5) Họ chơi đá bóng vào buổi chiều. 

 ............................................................................................................................................... 

III. Nghe và khoanh tròn đáp án đúng.  

1.__________________ is expensive. 
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A. seafood  B. chicken  C. fish 

2. We stay in an ___________ hotel. 

A. expensive B. beautiful  C. enormous 

3. We are going to Ho Chi Minh City this ___________. 

A. November       B. December    C.October 

IV. Chọn đáp án đúng.  

1. Mary studies Maths ….. 7 a.m …… 8 a.m on Sunday. 

A. to/at  B. from/in  C. from/to  D. on/to 

2. Are they students? – yes, …. 

A. they are.  B. they do  C. are they  D.  are thier   

3. Would you like ….apple? – Yes, please. 

A. a   B. an   C. some  D. the 

4. Choose the odd one out: 

A. May  B. April  C. June  D. Peter 

5. Can you swim? - …… 

A. No, I can  B. No, thanks C. Yes, Ican’t D. yes I can 

7. Can you speak English? - ….. 

A. Yes, I can’t B. No, I can  C. No, I can’t D. Yes, I do 

9. ….. you like some milk? – Yes, please. 

A. Can  B. Are  C. Is   D. Would 

V. Nối câu hỏi ở cột A với câu trả lời phù hợp ở cột B. 

A  B 

1. Would you like an apple ?  a. He’s from Ha Noi. 

2. Can you swim ?  b. I’m ten. 

 3. Where is he from ?  c. Yes, please. 

4. How old are you ?  d. I have it on Monday. 

5. When do you have English ?  e. No, I can’t. 
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VI. Em hãy tích vào ô vuông trước một từ khác với các từ còn lại.  

0.  father  worker  farmer  driver 

1.  bathtub  knife  stove  refrigerator 

2.  grey  gray  violet  great 

3.  octopus bear  elephant  rabbit 

4.  circus  park   van  store 

VII. Hãy sử dụng các từ trong khung để hoàn thành đoạn văn sau 

Swimming Are       And        but       cold 

 There (1) ….. four  seasons  in  Vietnam. They  are  spring,  summer,  autumn     (2) 

………….. winter. In winter it’s (3) …….. . (4) …….. it’s hot in summer. It’s warm in 

spring and cool in autumn. I like summer best because I can go (5) …….. 

 


